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KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2024-2025
Môn: NGỮ VĂN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Bạn biết chăng, thế gian này có điều kì diệu, đó là không ai có thể là bản
sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta là
những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao
hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực.

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như
thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự
riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể
đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng
có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.

Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt
qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ
là người trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp.
Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu
ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với
những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết phải biết mình, phải nhận ra những
giá trị đó”.

(Trích trong văn bản”Bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn” trích
“ Nếu biết trăm năm là hữu hạn” - Phạm Lữ Ân)

Chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 6 và thực hiện các yêu cầu từ
câu 7 đến câu 9.

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản biểu cảm B. Văn bản thông tin
C. Hành chính công vụ D. Văn bản nghị luận
Câu 2. (0,5 điểm) Điều kì diệu mà tác giả nói tới trong văn bản trên là gì?
A. Không ai có thể là bản sao 100% của ai cả.
B. Vịt có giá trị của vịt, thiên nga có giá trị của thiên nga.
C. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần.
D. Bạn không xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt và nấu ăn.
Câu 3. (0,5 điểm) Đoạn văn thứ 3 được triển khai theo cách nào?
A. Diễn dịch B. Quy nạp
C. Song song D. Phối hợp
Câu 4. (0,5 điểm) Trong các nhóm từ sau, đâu là nhóm từ Hán Việt?
A. Tài năng, vô dụng, vịt đực.
B. Tài năng, chuyên cần, bẩm sinh.
C. Tài năng, xinh đẹp, vô dụng.
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D. Tài năng, nụ cười, thông minh.
Câu 5. (0,5 điểm) Luận đề trong văn bản trên là gì?
A. Mỗi người sinh ra có một giá trị riêng biệt.
B. Trong cuộc sống có người tài giỏi và có người yếu kém.
C. Giá trị của vịt và thiên nga đều là những giá trị.
D. Mỗi người phải chuyên cần cố gắng từng ngày.
Câu 6. (0,5 điểm) Nội dung chính của văn bản trên là gì?
A. Mỗi người phải tự bằng lòng với những điều mình đang có, không nên ganh tị
với người khác.
B. Đau buồn vì thấy bản thân bất tài, vô dụng. luôn luôn có thói ganh tị, đố kị với
người khác.
C.Trong mỗi con người đều tiềm ẩn những giá trị riêng, vì thế mỗi người cần biết
trân trọng chính mình.
D. Đừng quá tự ti về bản thân của mình mà thiếu tự tin, không cố gắng để phát huy
thế mạnh của mình.
Câu 7. (1,0 điểm) Hãy chỉ ra cụm từ là thành ngữ và giải thích nghĩa của thành
ngữ vừa tìm được trong câu sau: “Chúng ta là những con người độc nhất vô nhị, dù
ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca
nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực.” ?

Câu 8. (1,0 điểm) Từ văn bản trên tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Câu 9. (1,0 điểm) Từ văn bản, em nhận ra “giá trị sẵn có” của bản thân mình là gì?
Em cần làm gì để phát huy giá trị đó?

II. VIẾT (4,0)

Hiện nay có tình trạng, nhiều người lớn trong đó có ba mẹ hay so sánh “con
mình với con nhà người ta”. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em
về vấn đề đó.
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